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Phụ lục I 

Danh sách các đơn vị có nhà giáo tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục 

nghề nghiệp cấp Thành phố năm 2025 

(Kèm theo Công văn số            /SGDĐT-GDTXNNĐH ngày     tháng    năm 2025 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh) 

I. KHỐI CAO ĐẲNG 

STT 
Các trường Cao đẳng  

có nhà giáo tham dự  

Loại hình đơn vị Số 

lượng 

nhà giáo 

tham dự 

Công 

lập 

Tư 

thục 

1 
Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh 
x   4 

2 
Trường Cao đẳng Thủ Thiêm - Thành phố Hồ 

Chí Minh 
x   2 

3 Trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn x   8 

4 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ 

Chí Minh 
x   5 

5 
Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ 

Chí Minh 
x   3 

6 
Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí 

Minh 
x   5 

7 Trường Cao Đẳng Du Lịch Vũng Tàu x   1 

8 
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
x   5 

9 
Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương 

III 
x   4 

10 
Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí 

Minh 
x   1 

11 Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh x   7 

12 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải x   7 

13 
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành 

phố Hồ Chí Minh 
x   2 

14 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức x   4 

15 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ x   3 

16 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng x   2 

17 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore x   8 

18 Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu x   1 
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19 
Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình 

Dương 
x   6 

20 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức x   2 

21 
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố 

Hồ Chí Minh 
x   3 

22 Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại x   7 

23 Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy II x   3 

24 Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn   x 1 

25 Trường Cao đẳng Y dược Hồng Đức   x 5 

26 Trường Cao đẳng Viễn Đông   x 5 

27 Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn   x 2 

28 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An   x 5 

29 Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn   x 2 

30 Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Du lịch Sài Gòn   x 1 

31 Trường Cao đẳng Quốc Tế Vabis   x 6 

32 Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn   x 4 

  TỔNG CỘNG 23 9 124 

II. KHỐI TRUNG CẤP 

STT  
Các trường Trung cấp 

có nhà giáo tham dự 

Loại hình đơn vị Số lượng 

nhà giáo 

tham dự Công lập Tư thục 

1 
Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 

12 
x   2 

2 Trường Trung cấp nghề Quang Trung x   2 

3 
Trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố 

Hồ Chí Minh 
x   4 

4 
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 

Nguyễn Hữu Cảnh 
x   1 

5 Trường Trung cấp Trần Đại Nghĩa x   1 

6 
Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình 

Dương 
x   2 

7 Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương x   2 

8 Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo x   4 

9 
Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ 

Công đoàn Bình Dương 
x   1 

10 Trường Trung cấp nghề Củ Chi x   2 
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11 Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp x   1 

12 
Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp 

Thành phố 
x   3 

13 
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công 

nghệ Hùng Vương 
x   2 

14 
Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn 

Saigontourist 
x   2 

15 Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành   x 2 

  TỔNG CỘNG 14 1 31 

III. KHỐI TRUNG TÂM 

STT 
Các Trung tâm GDNN 

có nhà giáo tham dự 

Loại hình đơn vị Số lượng 

nhà giáo 

tham dự Công lập Tư thục 

1 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nông 

nghiệp Công nghệ cao 
x   1 

2 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên Quận 4 
x   1 

  TỔNG CỘNG 2 0 2 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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